	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TTYT  KHU VỰC TÂY GIANG                        Số:         /TB-TTYT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 03 tháng 10  năm 2025



YÊU CẦU CHÀO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất và nhà cung cấp máy móc, trang thiết bị.
Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để: Tham khảo, xét chọn cấu hình, thông số kỹ thuật, giá dự toán; Lập dự toán ngân sách Nhà nước về mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản, trang thiết bị năm 2026 và giai đoạn 2026-2028 với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã Tây Giang, Thành phố Đà Nẵng.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
- Họ và tên: Ds.Hồ Thị Y Phương
- Chức vụ: Viên chức Khoa Dược-TTB-VTYT-XN-CĐHA    
- Số điện thoại: 0978735590 
Email: yphuong206@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận 03 bộ báo giá bản giấy có dấu đỏ (gồm báo giá theo mẫu phụ lục 1 và tài liệu về cấu hình, thông số kỹ thuật, catalog của mặt hàng báo giá) tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT-XN-CĐHA , Trung tâm Y tế  khu vực Tây Giang ,Thôn Agrồng, Xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ thời điểm đăng yêu cầu chào giá đến trước 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
Sau thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 năm 2025 các công ty phải gửi File PDF scan báo giá có dấu đỏ và File mềm báo giá (kèm cấu hình, thông số kỹ thuật) về điạ chỉ mail:  yphuong206@gmail.com để thuận lợi cho việc tổng hợp và đánh giá các báo giá.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 365 ngày, kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế.
	STT
	Danh mục
	Số lượng
	Đơn vị
	Tiêu chí kỹ thuật cơ bản

	Yêu cầu chung: thiết bị mới 100%, năm sản xuất: 2025 trở về sau, bảo hành: 24 tháng trở lên.

	1
	Máy gây mê kèm giúp thở, máy nén khí (Kèm Phần Máy theo dõi bệnh nhân)
	1
	Máy
	Phụ lục 2

	2
	Dao mổ điện cao tần (Máy cắt đốt cao tần)
	1
	Cái
	

	3
	Đèn mổ di động
	1
	Cái
	

	4
	Máy phá rung tim
	1
	Máy
	

	5
	Bộ dụng cụ phẫu thuật xương
	1
	Bộ
	

	6
	Máy nội soi tai mũi họng
	1
	Máy
	

	7
	Máy đo chức năng hô hấp
	1
	Máy
	



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: tại địa chỉ Trung tâm Y tế  khu vực Tây Giang ,Thôn Agrồng, Xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: quý III-IV, năm 2026.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng không vượt quá 30% giá trị gói thầu; thanh toán theo khối lượng bàn giao, nghiệm thu hàng hóa.
 Trân trọng cảm ơn!
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KD.
	   GIÁM ĐỐC
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Phụ lục 1
CÔNG TY……………………………………………
MÃ SỐ THUẾ: ………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
EMAIL:………………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Y tế  khu vực Tây Giang	
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã Tây Giang, Thành phố Đà Nẵng.
Theo Thông báo số ……../TB-TTYT của Trung tâm Y tế  khu vực Tây Giang, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
	HÀNG HÓA CHÀO GIÁ

	
	TT trong danh mục mời chào giá
	Tên danh mục mời chào giá
	Tên thương mại
	Chủng loại/ Mã hàng
	Đặc tính, Thông số kỹ thuật
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Hãng chủ sở hữu 
	Nước chủ sở hữu 
	Số đăng ký lưu hành/ 
Giấy phép nhập khẩu
	Đơn vị tính
	Đơn giá 
có VAT (VND)
	Thành tiền
có VAT (VND)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực 365 ngày, kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2025.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
	
	
	……..ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)



PHỤ LỤC 2: CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 (Kèm theo TB số:       TB-TTYT ngày 03/10/2025 của Trung tâm Y tế  khu vực Tây Giang)
I. Máy gây mê kèm giúp thở, máy nén khí (Kèm Phần Máy theo dõi bệnh nhân):
	STT
	                                                                       DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

	1.

	MÁY GÂY KÊ KÈM THỞ ( KÈM MONITOR 6 THÔNG SỐ CÓ ETCO2)
I. YÊU CẦU CHUNG
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE
- Nguồn điện sử dụng: 100 đến 240 V ± 10%; 50-60Hz.
- Môi trường làm việc:
+ Nhiệt độ tối đa: 40 độ C.
+ Độ ẩm tối đa: 95%.
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:
- Máy chính: 01 chiếc
- Bình hấp thu: 01 bình
- Bình bốc hơi: 01 bình
- Van điều chỉnh áp lực: 01 chiếc
- Bóng bóp: 01 chiếc (bằng Silicon)
- Cảm biến Oxy: 02 chiếc (Loại cảm biến tế bào sử dụng 12 tháng)
- Dây Oxy: 01 chiếc (Nhựa sử dụng nhiều lần)
- Dây khí nén: 01 chiếc (Nhựa sử dụng nhiều lần)
- Bộ dây thở (bằng Silicon) sử dụng nhiều lần cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh: mỗi 01 bộ cho 01 đối tượng (03 bộ) (Mua tại Việt Nam)
- Mặt nạ thở (Nhựa PVC) sử dụng nhiều lần dành cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh: mỗi 01 chiếc cho 01 đối tượng (03 chiếc) (Mua tại Việt Nam)
- Phổi giả: 01 chiếc (Nhựa + Silicon) (Mua tại Việt Nam)
- Dây nguồn: 01 chiếc
- Máy nén khí: 01 chiếc (Mua tại Việt Nam)
- Bộ dây thải khí mê: 01 chiếc
- Vôi soda (Mua tại Việt Nam): 01 can.
III. YÊU CẦU KỸ THUẬT
a. Máy chính:
- Máy có thể sử dụng cho cả người lớn và trẻ em, trẻ sơ sinh.
- Màn hình:
+ Màn hình màu, cảm ứng
+ Kích thước: 12.1 inches
+ Hiển thị được các thông số theo dõi: thể tích khí lưu thông, thể tích phút, tần số thở, tỉ lệ thở vào: thở ra (I:E), Áp lực đường khí, PEEP, độ đàn hồi, trở kháng...
- Âm thanh: có thể điều chỉnh âm lượng.
- Bánh xe: 04 cái, có phanh cố định
- Có ngăn kéo để dụng cụ phục vụ quá trình gây mê.
b. Bình bốc hơi:
- Dụng tích: 250ml 
- Hệ thống làm đầy: Sử dụng được 1 trong các phương thức làm đầy: Key Fill (đổ chất gây mê vào bình qua đầu kết nối), Quik-Fil (máy tự hút chất gây mê vào bình qua dây kết nối), hoặc Pour Fill (người vận hành đổ trực tiếp chất gây mê vào bình)
- Dải lưu lượng vận hành: 0.2 - 15 L/phút hoặc tương đương
- Nồng độ: SEVO: 0 - 8%
c. Máy nén khí:
- Lưu lượng đỉnh: 180 L/phút
- Dung tích bình chứa: khoảng 2 lít
- Áp lực đầu ra: 0.25 - 0.4MPa
- Có bộ điều chỉnh áp lực
- Có van an toàn cho bình chứa khí
- Công nghệ piston hoặc tương đương
* Các thông số kĩ thuật chính:
- Mode thở tiêu chuẩn:
+ Chế độ kiểm soát thể tích
+ Chế độ kiểm soát áp lực
- Có khả năng gây mê thủ công khi cần thiết.
- Thể tích khí lưu thông: 10 – 1600 ml.
- Dạng sóng: Paw, Flow, V, P-V(vòng lặp), V-F (vòng lặp), P-F (vòng lặp)
* Các thông số cài đặt:
- Thể tích khí lưu thông: 10 – 1600 ml.
- Tần số thở: 0 – 100 bpm
- Tỷ lệ I:E: 30:1 đến 1:150
- PEEP: Tắt, 3 – 30 cmH2O
- Kiểm soát áp lực: 5 – 70 cmH2O
- Trigger lưu lượng: 1 – 20 L/phút
* Các thông số theo dõi:
- Thở vào: 0 – 2500 ml
- Thở ra: 0 – 2500 ml
- Thông khí phút (MV): 0 – 60 L/phút
- Áp lực đỉnh (Ppeak): 0 – ≥ 90 cmH2O
- Hiển thị được áp lực: Pmean, Ppeak, Pplat, PEEP
- % O2: 15 - 100%
* Các thông số cảnh báo:
- Thể tích phút (MV):
+ Giới hạn cao: 1 – 99 L
+ Giới hạn thấp: 0 – 98 L
- Áp lực đường thở:
+ Giới hạn: 
Cao: 10 đến 99 cmH2O
Thấp: 1 đến 98 cmH2O
- Tần số thở:
+ Giới hạn cao: 1 – 100 bpm
+ Giới hạn thấp: 0 – 99 bpm
- Ngưng thở: 10 – 60 giây
- Pin: Tích hợp bên trong máy, thời gian sử dụng 90 phút khi không có nguồn cung cấp điện.

2.MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 6 THÔNG SỐ
(ECG, RESP, NIBP, Spo2/PR, Temp, EtCO2.)

Cấu hình bao gồm: 
1. Máy chính: 01 cái
1. Cáp đo điện tim và bộ điện cực: 01 bộ
1. Bao đo huyết áp và ống hơi nối dài: 01 bộ
1. Đầu dò nhiệt độ: 01 bộ
1. Cảm biến đo SpO2 dạng kẹp ngón: 01 cái
1. Bộ phụ kiện đo EtCO2: 01 bộ
1. Pin tích hợp + Dây nguồn: 01 bộ
1. Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 bộ
1. Xe đẩy máy: 01 cái (cung cấp tại Việt Nam)
Thông số ky thuật:
· Đo đạc và theo dõi các thông số: Huyết áp không xâm lấn (NIBP), độ bão hoà oxy trong máu (SpO2) và nhịp mạch (PR), nhiệt độ (TEMP), Điện tim (ECG) của bệnh nhân, EtCO2. 
· Phù hợp cho Người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh
1. Pulse Rate – SPO2
Dãy đo SpO2:			0-100 %
Mức độ phân giải:			1 %
Độ chính xác:                                  
				            70 - 100%: ± 2 %
                                                        0 - 69 %: chưa xác định
Theo dõi liên tục:                           4 nhịp/ lần
                                                        8 nhịp/ lần
                                                        16 nhịp/ lần
Dãy đo nhịp mạch:		            20- 250 nhịp/ phút
Độ chính xác:		           ±1 % hoặc 1 nhịp/ phút tuỳ giá trị nào lớn 
Độ phân giải:		           1 Nhịp/ phút
2. ECG (Điện tâm đồ)
· Chế độ theo dõi           : 3/ 5 Chuyển đạo
· Chuyển đạo 	        	: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vx
· Độ lợi  	        	: AUTO, 0.25x, 0.50x, 1.0x, 2.0x, 4.0x
· Tốc độ quét                 : 6,25mm/giây, 12,5mm/giây, 25mm/giây, 50mm/giây
· Dải đo nhịp tim            : 15~300 nhịp/ phút 
· Độ chính xác              	 : ± 1%
· Phân tích độ lệch đoạn ST: -0.8 ~ +0.8mV
· Độ chính xác ST           : ±0.02mV
2.NIBP (Huyết áp không xâm lấn)
· Phương pháp              : Dao động tự động
· Hiển thị thông số         : Tâm thu, Tâm trương, Trung bình
· Đối tượng bệnh nhân  : Người lớn, trẻ em, sơ sinh
· Chế độ đo                    : Tự động/ Bằng tay / Liên tục
· Dải đo                          : Tâm thu:       4.0 - 36.0 kPa
: Tâm trương: 1.3 - 33.0 kPa
				: Trung bình:   2.6 - 35.0 kPa
· Độ chính xác                : ± 0.4 kPa hoặc 5 % 
· Độ phân giải                : 0.1 kPa
· Chức năng garo (cầm máu)
· Bảo vệ                         : Bảo vệ quá áp lực bằng Phần cứng và Phần mềm
4.Nhiệt độ (Trực tràng và Ngoài da)
· Phương pháp đo     	: Điện trở nhiệt
· Kênh đo		: 6 kênh
· Các thông số hiển thị	: T1, T2 và △T
· Dải đo		: 0,0°C ~ 50.0°C
· Độ phân giải	 	: ±0.1°C
· Thời gian đáp ứng: ≤ ±3 phút
5. RESP (Nhịp thở)
· Phương pháp đo	: Trở kháng ngực
· Lựa chọn chuyển đạo: I (RA-LA) hoặc II (RA-LL)
· Mặc định		: chuyển đạo I
· Độ lợi		: x0.25, x1, x2, x4
· Độ rộng băng tần	: 0.25 Hz - 2.0Hz (-3dB)
· Tốc độ quét		: 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s
· Phạm vi đo		: 0~150 nhịp/ phút
· Độ phân giải		: 1 nhịp/ phút
· Cài đặt báo động ngưng thở	: 10s, 15s, 25s, 30s, 35s, 40s, 45s, 50s, 55s, 60s
· Chức năng tính toán thông số hô hấp (respiration rate)
· Chức năng tính toán liều lượng thuốc DUG CALCULATOR cho tất cả các loại thuốc
6. ETCO2
· Phương pháp đo	: Quang phổ hồng ngoại
· Thời gian làm ấm	: Hiển thị sóng ≤15s
· Phạm vi đo		: 0 ~ 19.7% (0~150mmHg)
· Độ phân giải 	: 1mmHg
· Đơn vị đo		: %, mmHg, kPa
· Độ chính xác CO2	: ±2% 0~40 mmHg
                                          : ±5% 41-70 mmHg
                                           : ±8% 71-100mmHg
   		 : ± 10% 101~150 mmHg
· Nhịp thở trên 80 Nhịp/ phút ≤±12%
· Tốc độ lấy mẫu: ≤50ml/phút
·  Thời gian đáp ứng: < 3 giây bao gồm thời gian lấy khí mẫu và hiển thị giá trị
· Thiết kế dạng Module – Khối chức năng và nhiều cấu hình tùy chọn thêm giúp mở rộng thông số cho khả năng theo dõi ICU /ER.
· Ứng dụng công nghệ theo dõi khí CO2 cuối kỳ thở ra & RM (cơ chế hô hấp) và chính xác cho bệnh nhân đặt nội khí quản và không đặt nội khí quản.

Hiển thị:
· Màn hình màu cảm ứng TFT 12.1”
· Độ phân giải              : 600 pixels
· Sô kênh hiển thị:  8 kênh
Tính năng an toàn:
· Báo động bằng âm thanh, với 3 mức báo động, kết hợp hình ảnh và đèn (Led) báo (Đỏ).
· Lưu trữ và xem dữ liệu
· Trend dữ liệu: Dải trend: 168 giờ với khoảng thời gian trend 1 phút (lưu khi tắt máy)
· Xem lại kết quả đo NIBP: 1000 kết quả
· Sự kiện ARR: 128 nhóm báo động ARR và các dạng sóng liên quan
· Cảnh báo: 128 báo động các thông số đo và các dạng sóng theo dõi tại từng thời điểm báo động.
· Hiển thị dạng sóng đầy đủ: 96h với 3 dạng sóng
Khả năng kết nối với các thiết bị khác:
Cổng kết nối:
· Cổng Ethernet RJ-45
· Khử rung tim
· Cổng BNC
· 2 cổng USB 
1 Cổng kết nối gọi y tá  Rj11



II. Dao mổ điện cao tần (Máy cắt đốt cao tần)

I. YÊU CẦU CHUNG:
· Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%.
· Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
· Mức độ bảo vệ: IP20
· Thiết bị đạt mức độ bảo vệ loại CF (cadiac Floating) cách ly tim
· Nguồn sử dụng:  220 – 240V, 50/60Hz
· Môi trường hoạt động: 
+  Nhiệt độ: 10 °C đến 40 °C.
+  Độ ẩm tối đa: 90 %
II. CẤU HÌNH CUNG CẤP
Máy chính: 01 Cái
Bàn đạp chân tích hợp đơn cực và lưỡng cực, có thiết lập gán tính năng: 01 Cái.
Tay dao đơn cực hai nút bấm, dùng 1 lần: 02 Cái.
Kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần, hấp tiệt khuẩn 134 độ C:  01 cái
Dây nối kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần dài 4.5m, hấp tiệt khuẩn 134 độ C: 01 Cái.
Tấm điện cực trung tính dùng một lần có chức năng theo dõi: 10 Cái
Dây nối tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần 4.5m, hấp tiệt khuẩn 134 độ C: 01 Cái.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ Việt : 01 Bộ.
Xe đẩy chuyên dụng (cung cấp tại VN): 01 cái
III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT:
- Dao mổ điện cao tần cung cấp công suất cho ứng dụng cắt và cầm máu mô trong phẫu thuật mổ mở, nội soi ống cứng và nội soi ống mềm tại các chuyên khoa phẫu thuật
- Hệ thống được kiểm soát với 10 bộ xử lý
Chế độ cắt đơn cực:  
· Chế độ cắt vi phẫu
· Chế độ cắt thuần
· Chế độ cắt tử cung
· Chế độ cắt kết hợp cầm máu
· Có chức năng kiểm soát tia lửa điện
· Có hệ thống kiểm soát công suất cắt
· Công suất tối đa: 400 W
· Cho phép giới hạn công suất phát
· Tần số hoạt động: 350 kHz
· Điện áp đỉnh tối đa: 1300 Vp
Chế độ đốt cầm máu đơn cực:
· Chế độ cầm máu mạnh kèm hiệu ứng cắt mạnh
· Chế độ cầm máu vừa kèm hiệu ứng cắt vừa
· Chế độ cầm máu tiếp xúc vừa kèm hiệu ứng cắt thấp
· Chế độ cầm máu đánh lửa không tiếp xúc, khoảng cách nhỏ
· Chế độ cầm máu đánh lửa không tiếp xúc, khoảng cách lớn
· Chế độ cầm máu tiếp xúc mạnh, không hồ quang
· Công suất tối đa: 200 W
· Tần số hoạt động tối đa: 350 kHz
· Điện áp đỉnh tối đa: 4400 Vp
· Cho phép giới hạn công suất phát
Chế độ cắt lưỡng cực
· Chế độ cắt lưỡng cực thuần
· Có chức năng kiểm soát tia lửa điện
· Có hệ thống kiểm soát công suất cắt
· Công suất tối đa: 200W
· Cho phép giới hạn công suất phát
· Tần số hoạt động: 350 kHz
· Điện áp đỉnh tối đa: 500 Vp
Chế độ cầm máu lưỡng cực:
- Chế độ cầm máu lưỡng cực vi phẫu, không hồ quang
- Chế độ cầm máu lưỡng cực tổng quát, không hồ quang
- Chế độ cầm máu lưỡng cực mạnh 
- Công suất tối đa: 120 W
- Tần số hoạt động tối đa: 350 kHz
- Điện áp đỉnh tối đa: 330 Vp
- Cho phép giới hạn công suất phát
Đặc tính kỹ thuật, chức năng thiết bị:
Màn hình hiển thị: 
- Màn hình cảm ứng điện dung, kích thước 7 inch, độ phân giải 1280 x 800 pixels, 16.7 triệu màu.
- Góc quan sát: 175 độ
- Thiết lập màn hiển thị tương ứng cổng kết nối dụng cụ
- Thiết lập hiệu ứng, chế độ và tuỳ chọn cài đặt riêng được thực hiện bằng một thao tác chạm 
Tính năng an toàn:
- Chức năng giám sát tấm điện cực trung tính
- Cảnh báo nguy hiểm tấm điện cực trung tính bằng âm thanh và hình ảnh
- Thiển thị thông tin cảnh báo tấm điện cực trung tính bằng văn bản
- Hệ thống an toàn tích hợp
- Chức năng kiểm soát tia lửa điện
- Hệ thống kiểm soát công suất Cắt
- Hệ thống tự động kiểm tra liên tục
- Thông báo lỗi vận hành bằng văn bản
- Thông báo lỗi hệ thống bằng văn bản
- Có âm báo riêng biệt cho chế độ cắt và cầm máu
- Cơ chế làm mát bằng đối lưu tự nhiên và quạt kiểm soát nhiệt độ
- Đạt tiêu chuẩn an toàn: 
+ IEC 60601-1: 2012-08
+ IEC 60601-2-2:2017-03;
+ IEC 62366: 2007
+ ISO 14971: 2020-07
+ ISO 13485: 2016
- Đạt tiêu chuẩn về khả năng tương thích điện từ
Chức năng:
- Chức năng tự động kích hoạt và tự động dừng phát công suất
- Chức năng tự động nhận diện và giám sát chu kỳ vận hành của dụng cụ phẫu thuật
- Cho phép thiết lập trước và chuyển đổi 5 chương trình con trong quá trình phẫu thuật
- Cho phép thiết lập, lưu trữ 300 chương trình phẫu thuật chuyên khoa
- Cơ chế kích hoạt phát công suất: Bằng phím bấm trên tay dao, bằng bàn đạp chân, bằng chức năng tự động (tự động kích hoạt và tự động dừng)
- Cho phép cài đặt điều chỉnh hiệu ứng mô ở chế độ cắt và cầm máu
- Cho phép lưu trữ tài liệu về lỗi, lỗi vận hành
- Cho phép cập nhật phần mềm qua cổng giao tiếp USB
- Cho phép giao tiếp với máy tính bằng phần mềm Bowa qua cổng CAN/ Enthernet



III. Đèn mổ di động

	Đèn mổ di động
	I. Thông tin chung
· Năm sản xuất: 2025 trở về sau 
· Chứng chỉ: ISO 13485:2016 
· Nguồn điện cung cấp: 230 VAC, 50- 60 Hz
· Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: 400C
+ Độ ẩm trung bình: 30%-75%
· Thời gian bảo hành: 24 tháng
II. Cấu hình cung cấp 
· Choá đèn 100.000 lux: 01 cái
· Khung kèm bộ cấp nguồn: 01 bộ
· Chân đế xoay: 01 cái
· Bộ dây nguồn: 01 bộ
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
III. Thông số kỹ thuật:
- Độ chiếu sáng cao và trường ánh sáng có thể hội tụ rộng cho phép thực hiện kiểm tra cũng như các can thiệp phẫu thuật nhỏ
- Lấy nét 4 bước thông qua bảng điều khiển với màn hình LCD 
- Hoàn màu tự nhiên
- Chiếu sáng không bóng
- Đầu đèn nóng lên gần như không đáng kể
- Không có bộ phận di động nào trong đầu đèn
- Yêu cầu bảo trì thấp
- Điều chỉnh ánh sáng trong 10 bước
- Vỏ nhôm sơn tĩnh điện
- Bao gồm hai tay cầm có thể hấp tiệt trùng 
- Cường độ sáng (ở 1m): 100.000 lux
- Điều chỉnh cường độ sáng: 10-100%
- Đường kính lấy nét của trường chiếu sáng D10 : 150-300 mm
- Khoảng cách hoạt động: 70-140 cm
- Nhiệt độ màu: 4.500 K
- Chỉ số hoàn màu: 96 Ra
- Tuổi thọ bóng Led: 50.000 giờ
- Đường kính đầu đèn: 440 mm
- Số bóng Led: 42
- Mức tiêu thụ điện: 24VA 
- Trọng lượng đầu đèn: 4.0 kg
- Trọng lượng toàn hệ thống: 30 kg




IV. Máy phá rung tim 
PHỤ LỤC. CẤU HÌNH VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
MÁY PHÁ RUNG TIM (SHOCK) TIM CÓ TẠO NHỊP( MÁY SỐC TIM)
1. Yêu cầu chung:
· Năm sản xuất: 2025 trở về sau.
· Tình trạng thiết bị: mới 100%.
· Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC, ISO 13485, ISO 9001.
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60 Hz.
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ tối đa:
· Độ ẩm tối đa:
2. Yêu cầu cấu hình:
· Máy chính: 01 máy
· Các phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:
· Máy in nhiệt tích hợp trong máy: 01 cái
· Pad đánh sốc người lớn + trẻ em: 01 bộ
· Cáp điện tim 3 điện cực: 01 sợi
· Bộ nối pad tạo nhịp ngoài: 01 bộ
· Pad tạo nhịp ngoài: 01 bộ
· Pin sạc: 01 chiếc
· Giấy ghi: 01 xấp
· Gel tiếp xúc: 01 lọ
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
· Xe đẩy đặt máy (sản xuất tại Việt Nam)
3. Yêu cầu kỹ thuật:
Sốc điện
· Kiểu đánh sốc: Bằng tay, đồng bộ, tự động (AED) 
· Năng lượng đầu ra (50 Ohm): 
· Bản đánh sốc ngoài: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200 và 270J
· Bản đánh sốc trong: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 và 50J
· Bản tạo nhịp dùng 1 lần: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200 và 270J
· Sốc tim tự động (Người lớn): 1st 150J, 2nd 200J, 3rd 200 J (cài đặt mặc định)
(Có thể lựa chọn cài đặt năng lượng 50, 70, 100, 150, 200, 270J)
· Sốc tim tự động (Trẻ em): 1st 50J, 2nd 70J, 3rd 70J (cài đặt mặc định)
(Có thể lựa chọn cài đặt năng lượng 50, 70, 100J)
· Độ chính xác năng lượng (50 Ohm):
· 2J: ± 0.5J
· 3J: ± 1J
· 5 đến 15J: ± 2J
· 20 đến 270J: ± 10%
· Dạng sóng ra: Hai pha,Cắt ngắn theo cấp số nhân năng lượng
· Thời gian nạp	
· Khi sử dụng nguồn AC:
Đến 270J, ít hơn 5 giây
Đến 200J, ít hơn 4 giây
Khi bật máy đến 270J, trong vòng 10 giây
· Sử dụng pin (Pin mới được sạc đầy ở nhiệt độ 20oC):
Đến 270J, ít hơn 5 giây
Đến 200J, ít hơn 4 giây
Đến 270J, trong vòng 10 giây (sau 15 lần xả tại 270J) 
· Chế độ AED (sử dụng nguồn AC hoặc pin):
Chế độ standby đến 270J, từ 8 đến 15 giây
Khi bật máy đến 270J, từ 14 đến 23 giây
Sau 15 lần xả tại 270J với pin mới, được xạc đầy ở nhiệt độ 200C
· Hiển thị năng lượng nạp: Hiển thị thông số năng lượng sạc trên màn hình.
· Thông báo tình trạng sạc pin: Có âm báo sau khi sạc xong 
· Xả năng lượng đồng bộ: Có sẵn
· [bookmark: _GoBack]Thời gian xả: Từ đỉnh sóng R đến đỉnh xả: trong vòng 60 ms 
· Xả trong tự động: Năng lượng dự trữ được xả bên trong, trong những trường hợp sau: 
· Chọn DISARM, AED, MONITOR, BASIC CHECK, PACING hoặc SETUP
· Tắt nguồn
· Bản sốc không kết nối với máy chính
· Hết thời gian được cài đặt sau khi sạc xong (Thời gian cài đặt mặc định: 40 giây)
· Tháo bản tạo nhịp sử dụng 1 lần khỏi cơ thể bệnh nhân. 
· Phát hiện nhịp không thể đánh sốc trong phân tích AED
· Bản đánh sốc được xả trong không khí 
· Phân tích VF: 
· Thời gian phân tích: 
Khi bật chức năng “Phân tích VF liên tục”: 
Phân tích nhịp có thể sốc: tối thiểu 3 giây
Phân tích nhịp không thể sốc: tối thiểu 5 giây
· Khi tắt chức năng “Phân tích VF liên tục”: 
Phân tích nhịp có thể sốc: tối thiểu 5 giây
Phân tích nhịp không thể sốc: tối thiểu 8 giây
· Nhịp có thể sốc: 
Sóng VF (rộng 0.1mV hoặc hơn, không QRS, không có phần phẳng hơn 1s, không nhiễu)
· Sóng VT (nhịp tim ≥180 nhịp/ phút)
· Độ chính xác phân tích VF:
· Khả năng nhịp sốc VF: Độ nhạy lớn hơn 90%
· Khả năng nhịp sốc VT: Độ nhạy lớn hơn 75%
· Không có khả năng nhịp sốc: Độ nhạy lớn hơn 95%
· Đèn báo tiếp xúc bản đánh sốc: Được hiển thị bằng 3 LED màu trên bản sốc sternum
· Xanh: 0 – 100 Ohm
· Vàng: 101 – 200 Ohm
· Cam: ≥ 201 Ohm
Màn hình hiển thị 
· Màn hình: màn hình LCD TFT màu 6.5 inch
· Vùng hiển thị: 132.48 (W) mm x 99.36 (H) mm
· Độ phân giải: 640 (H) x 480 (V) pixel 
· Độ sáng: 1000 cd/m2
· Số lượng kênh: tối đa 4 kênh
· ECG: ECG 1 kênh hoặc ECG cascade 2 kênh (*1)
· Đo SpO2: Xung dạng sóng (*1)
· Đo CO2: Nhịp thở dạng sóng (*1)
*1: có thể lựa chọn trong cài đặt
· Chiều dài quét: 100.8 mm (Có thể tắt chức năng “Số lớn”)
· Tốc độ quét: 
· ECG, xung, SpO2: 25, 50 mm/s
· CO2: 6.25, 12.5 mm/s
· Thông số hiển thị: nhịp tim, SpO2 (%), xung, EtCO2, nhịp thở
· Chỉ báo hiển thị: Đang phân tích, đang sạc, đã sạc, thời gian xả sau khi bật máy, thông báo tương tự bằng giọng nói trong mode AED, đồng bộ, chế độ AED, chế độ AED (Trẻ em), chế độ cố định, chế độ yêu cầu, tốc độ tạo nhịp, dòng điện tạo nhịp, ～ (sử dụng dòng AC), pin (thời gian còn lại của pin), thời gian, kết nối Bluetooth, ghi, card SD. 
· Chức năng dừng hình: Có sẵn. Sóng dừng 30 giây khi nhấn nút dừng hình. 
Đèn báo
· Đèn báo tình trạng:
· Màu xanh: kết quả tự kiểm tra bình thường
· Màu đỏ: kết quả tự kiểm tra không bình thường 
(Màu đỏ trong suốt quá trình tự kiểm tra)
· Đèn cảnh báo: Sáng đèn hoặc nhấp nháy màu xanh, vàng hoặc đỏ tùy thuộc loại cảnh báo. 
· Đèn LED: 
· AC LED: sáng đèn khi cấp nguồn AC
· LED đang sạc pin: sáng đèn khi dây nguồn AC và pin được kết nối, pin được sạc
· LED đã sạc pin: sáng đèn khi dây nguồn AC và pin được kết nối, hoàn tất quá trình sạc pin
· LED đồng bộ xung tạo nhịp: sáng đèn theo xung tạo nhịp 
· LED nút sốc (máy chính): nhấp nháy khi hoàn thành sạc năng lượng.
· LED nút sốc (bản đánh sốc ngoài): nhấp nháy khi hoàn thành sạc năng lượng.
Âm thanh  
· Kiểu âm thanh: Âm báo (theo tiêu chuẩn IEC60601-1-8), nhấn phím, đồng bộ (QRS, xung, HR, SpO2), hoàn thành đo, sạc năng lượng, hoàn thành sạc năng lượng, CPR. 
· Cài đặt âm lượng: Có sẵn
Giọng nói
· Chế độ AED (Người lớn/trẻ em): Có sẵn 
· Cài đặt âm lượng: Có sẵn
ECG 
· Đạo trình ECG: Bản sốc, I, II, III, aVR*, aVL*, aVF*, V (2 trong số V1 đến V6)*, AUX
*: khi dùng cáp kết nối 6 điện cực
· Độ nhạy hiển thị:
· Chuyển đạo: 10 mm/mV ±5% (độ nhạy x1)
· Bản sốc: 10 mm/mV ±15% (độ nhạy x1)
· Điều khiển độ nhạy: 1/4, 1/2, 1, 2, 4
· Tần số:
· Chuyển đạo: 0.05 – 150 Hz (- 3 dB ở 10Hz, chỉ ghi)
· Bản đánh sốc: 0.5 – 20 Hz (-3 dB ở 10Hz)
· AUX: 0.05 – 150 Hz  (-3 dB ở 10Hz, chỉ ghi)
· Trở kháng đầu vào: 
· Chuyển đạo: ≥5 Mohm
· Bản đánh sốc: ≥100 Kohm
· AUX: 100 Kohm ± 10%
· Đặc điểm chuyển tiếp: 
· Chuyển đạo: 0.32s – 1 s (Bộ lọc: Chọn “Theo dõi”)
· Chuyển đạo: ≥3.2s (Bộ lọc: Chọn “Chẩn đoán”) (0.32 s cố định trong mode khử rung, tạo nhịp)
· Bản đánh sốc: 0.32s – 1s
· Bộ lọc AC: Có, phổ biến 50/60 Hz; Bật ở -20 dB hoặc ít hơn, Tắt
· Điện áp bù: ± 4mm hoặc ít hơn (trên giấy ghi)
· Nhịp tim:
· 0, 15 đến 300 bpm ±3% ±1bpm (chế độ khử rung và theo dõi)
· 0, 15 đến 220 bpm (chế độ tạo nhịp)
· Thời gian phục hồi đường cơ bản: Ít hơn 3 giây sau khi khử rung 270J
· Khử xung tạo nhịp: Có sẵn (Bật/Tắt)
· Tỷ lệ khử (CMRR): ≥100dB (Khi bật bộ lọc AC hum)
· Phát hiện QRS: Chuyển đổi đầu vào ≥0.5 mV (độ nhạy x 1)
· Giới hạn cảnh báo: 
· Cao: 35 – 300 bpm (1 bpm/ bước), tắt
· Thấp: 30 – 295 bpm (1 bpm/ bước), tắt
SpO2 (lựa chọn thêm)
· Khoảng đo: 0 – 100 %
· Độ chính xác: 
· ±2%SpO2 (80%≤SpO2≤100% SpO2)
· ±3%SpO2 (70%≤SpO2<80% SpO2)
(Độ chính xác khi đo được đảm bảo ở nhiệt độ môi trường từ 18 đến 400C)
· Đo tốc độ xung: 30 – 300 bpm
· Độ chính xác đo tốc độ xung: ±3% ±1 bpm
· Điều khiển độ nhạy: 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, tự động
· Cài đặt cảnh báo: 
· Cao: 51 – 100% (bước 1%), tắt
· Thấp: 50 – 99% (bước 1%), tắt
CO2 (lựa chọn thêm)
· Khoảng đo: 0 – 100 mmHg
· Độ chính xác: 
· ±3 mmHg (0≤CO2≤10 mmHg)
· ±4 mmHg (10<CO2≤40 mmHg)
· ±10% đọc (40<CO2≤100 mmHg)
· Điều khiển độ nhạy: 0 – 20 mmHg, 0 – 40 mmHg, 0 – 80 mmHg
· Thời gian khởi động: khoảng 5 giây
· Thời gian đáp ứng: 160 ms (phổ biến), 10 – 90%
· Phạm vi đo nhịp thở: 3  150 lần/ phút 
· Giới hạn cảnh báo: 
· Cao: 2 – 99 mmHg (1 mmHg/ bước), tắt
· Thấp: 1 – 98 mmHg (1 mmHg/ bước), tắt
· Ngưng thở: 5 – 40 (5/ bước), tắt
Tạo nhịp không xâm lấn (lựa chọn thêm)
· Chế độ tạo nhịp: Cố định hoặc Theo yêu cầu
· Dạng sóng: Thay đổi hình thang
· Độ rộng xung: 40ms ±10%
· Tốc độ tạo nhịp: 30 – 180 ppm, bước 10 ppm
· Độ chính xác tốc độ tạo nhịp: ±10%
· Dòng ra: 0, 8 đến 200 mA, bước 1mA 
· Độ chính xác: ±10% hoặc ±2mA 
· Tải kháng cực đại: 350 ohm (200 mA)
· Thời gian trơ: 350 ms (30 -90 ppm), 240 ms (100 – 180 ppm)
Ghi 
· Tốc độ giấy: 25, 50 mm/s
· Độ nhạy: 10 mm/mV ±10%
· Chiều rộng giấy: cuộn 50 mm 
· Mật độ in: 8 chấm/mm
· Dạng sóng ghi: ECG, ECG + SpO2, ECG + CO2 (Có thể lựa chọn; SpO2 hoặc CO2 khi đo SpO2 hoặc CO2)
· Ghi bằng tay: 
· Ghi thời gian thực: Ghi dạng sóng thời gian thực khi nhấn nút “Ghi”
· Ghi dạng sóng trễ: Trễ 4 giây khi chọn dạng sóng trễ
· Ghi hoạt động: trước hoạt động 4 giây hoặc sau hoạt động 8 giây
· Báo cáo xu hướng: 1, 2, 4, 8, hoặc 24 giờ của HR, SpO2, PR, CO2, RR, VPC trên biểu đồ xu hướng
· Kết quả tự kiểm tra
· Kết quả kiểm tra căn bản
· Lịch sử hoạt động/ lịch sử điều kiện thiết bị
· Ghi tự động:
· Báo cáo cảnh báo: Bắt đầu ghi dạng sóng sau khi có chỉ thị cảnh báo (lựa chọn ON/OFF)
· Ghi khử rung: Bắt đầu ghi khi bắt đầu sạc trong mode khử rung. Lựa chọn On/Off
· Báo cáo định kỳ: 1, 2, 4, 8 hoặc 24 giờ của HR, SpO2, PR, CO2
Giao diện
· Đầu ra: Báo cáo khử rung, báo cáo cảnh báo, báo cáo hoạt động, dữ liệu lưu trong card SD hoặc thẻ nhớ trong có thể được xuất qua module bluetooth. 
· Card SD: 
· Dữ liệu ECG có giọng nói, báo cáo khử rung, báo cáo cảnh báo, báo cáo hoạt động có thể được lưu trong card SD. 
· 1GB: lưu đến 107 giờ dữ liệu ECG liên tục hoặc 24 giờ dữ liệu ECG liên tục có giọng nói. 
· 2GB: lưu đến 169 giờ dữ liệu ECG liên tục hoặc 50 giờ dữ liệu ECG liên tục có giọng nói.
· Có thể cập nhật phần mềm bằng thẻ SD. 
· Đầu vào ECG ngoài: Có thể nhập tín hiệu ECG ngoài và hiển thị 1/1000. 
Tự kiểm tra 
· Hằng ngày: Thời gian sử dụng còn lại của pin, điện áp pin, ngày hết hạn sử dụng pin, loại pin, bản sốc, thẻ nhớ, lỗi hệ thống  
· Hằng tháng: Dòng điện điện áp cao (sạc 270J và xả trong), loa, đèn báo tình trạng máy và các mục kiểm tra hằng ngày. 
· Khi cắm hoặc rút dây nguồn: Dòng điện áp cao (nạp 50J và xả trong lên đến 2 lần/ ngày) và các mục tự kiểm tra hằng ngày. 
· Khi bật/ tắt máy: Có sẵn
· Kết quả tự kiểm tra: Đèn báo chuyển sang màu ĐỎ khi kết quả tự kiểm tra không bình thường. 
Pin 
· Loại pin: Ni-MH
· Điện áp: 12.0 V (9.0 – 18.0 V)
· Công suất: 2800 mAh 
· Thời gian hoạt động: 
Với pin mới, được sạc đầy, ở nhiệt độ môi trường 200C
· Tối thiểu 100 lần xả pin ở 270J
· Tối thiểu 180 phút theo dõi liên tục (không có tùy chọn) 
· Tối thiểu 120 phút tạo nhịp liên tục (TEC-5631 không có tùy chọn)
Với pin mới, sạc đầy, ở 00C: tối thiểu 50 lần xả ở 270J
Thời gian sạc (đến khi đầy): ≤3 giờ (AC, máy tắt




V. Bộ dụng cụ phẫu thuật xương:
CẤU HÌNH THÔNG SỐ VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	Bộ dụng cụ phẫu thuật xương
	I. Thông tin chung
· Năm sản xuất: 2025 trở về sau 
· Chứng chỉ: ISO 13485:2016 
II. Cấu hình cung cấp, thông số kỹ thuật
	STT
	Tên hàng
	Đơn vị tính
	SL

	
	Danh mục bao gồm:
	 
	 

	I
	BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CHI TRÊN:
	
	

	1
	Cán dao số 3
	Cái
	1

	2
	Cán dao số 4
	Cái
	1

	3
	Kéo phẫu thuật MAYO, thẳng, tù/tù, dài 14.5CM
	Cái
	1

	4
	Kéo phẫu thuật MAYO, cong, tù/tù, dài 17.0CM
	Cái
	1

	5
	Kéo METZENBAUM-DELICATE cong, tù/tù, dài 18.0CM
	Cái
	1

	6
	Kéo phẫu tích REYNOLDS cong, nhọn, dài 15.0CM
	Cái
	1

	7
	Kẹp phẫu tích Standard, thẳng, dài 16CM
	Cái
	2

	8
	Kẹp mô Standard, 1X2 răng, dài 16CM
	Cái
	2

	9
	Kẹp mạch máu DE BAKEY không tổn thương, 2.0MM, dài 16CM
	Cái
	1

	10
	Kẹp mạch máu MICRO-MOSQUITO, 1x2T, cong dài 10CM
	Cái
	6

	11
	Kẹp mạch máu COLLER thẳng dài 16CM
	Cái
	4

	12
	Kẹp mạch máu COLLER cong dài 16CM
	Cái
	4

	13
	Kẹp FOERSTER-BALLENGER, thẳng, ngàm răng cưa, dài 25CM
	Cái
	2

	14
	Vòng giữ dụng cụ MAYO, 14CM
	Cái
	2

	15
	Bộ banh FARABEUF, Fig 1+2, dài 15CM
	Cái
	1

	16
	Banh VOLKMANN, dài 21.5CM, 4 răng tù
	Cái
	2

	17
	Banh ADSON-BABY, 3X3 răng tù, dài 14CM
	Cái
	1

	18
	Kẹp kim MAYO-HEGAR cán vàng, dài 18.0CM
	Cái
	1

	19
	Kẹp kim CRILE-MURRAY, dài 15.0CM
	Cái
	1

	20
	Ống hút YANKAUER, dài 270mm
	Cái
	1

	21
	Nâng xương MINI-HOHMANN, kích thước 6MM, dài 16CM
	Cái
	2

	22
	Nâng xương HOHMANN, lưỡi rộng 8MM, dài 22CM
	Cái
	1

	23
	Nâng xương HOHMANN, lưỡi rộng 18MM, dài 24CM
	Cái
	1

	24
	Nạo xương SCHEDE, dài 17CM, Fig.0
	Cái
	1

	25
	Nạo xương SCHEDE, dài 17CM, Fig.1
	Cái
	1

	26
	Nạo xương SCHEDE, dài 17CM, Fig.3
	Cái
	1

	27
	Búa HAJEK, 140G, 27MM/20CM
	Cái
	1

	28
	Đục xương STILLE, lưỡi phẳng, 10MM, dài 20CM
	Cái
	1

	29
	Đục lòng máng STILLE, lưỡi cong, 10MM, dài 20CM
	Cái
	1

	30
	Kẹp giữ xương, dài 13.5CM
	Cái
	2

	31
	Kẹp giữ xương KERN, có ngàm giữ, dài 21CM
	Cái
	2

	32
	Kìm giữ xương BOHLER, cong, dài 15CM
	Cái
	1

	33
	Kìm giữ xương RUSKIN, dài 18CM
	Cái
	1

	34
	Kìm cắt xương LISTON, cong, dài 19CM
	Cái
	1

	35
	Kìm cắt chỉ thép cán vàng, dài 18CM
	Cái
	1

	36
	Tuốc nơ vít lục giác, mũi 3.5MM, dài 25CM
	Cái
	1

	37
	Nạo xương VOLKMANN, dài 17CM, Fig.4
	Cái
	1

	38
	Kẹp răng chuột ALLIS, 5X6 răng, dài 19CM
	Cái
	1

	39
	Bát tròn, kích thước Ø 128X55MM, 0.45l
	Cái
	2

	40
	Bát tròn, kích thước Ø175X70MM, 1.0L
	Cái
	2

	41
	Đáy hộp tiệt trùng, không đục lỗ, kích thước 580X280X100MM
	Cái
	1

	42
	Nắp hộp tiệt trùng, có đục lỗ, kích thước 580X280MM
	 
	 

	43
	Khay lưới kích thước 480x245x70mm
	Cái
	1

	44
	Tấm lọc NOPA tròn, 1 cái
	Cái
	2

	II.
	BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CHI DƯỚI
	
	

	1
	Kẹp răng chuột ALLIS, 5X6 răng, dài 15CM
	Cái
	1

	2
	Kẹp khăn BACKHAUS, dài 13CM
	Cái
	6

	3
	Bát tròn, kích thước Ø 128X55MM, 0.45l
	Cái
	3

	4
	Bát tròn, kích thước Ø175X70MM, 1.0L
	Cái
	1

	5
	Kẹp mạch máu COLLER cong dài 16CM
	Cái
	4

	6
	Kẹp mạch máu COLLER thẳng dài 16CM
	Cái
	4

	7
	Kẹp kim CRILE-MURRAY, dài 15.0CM
	Cái
	1

	8
	Kẹp mô Standard, 1X2 răng, dài 18CM
	Cái
	2

	9
	Kẹp giữ xương FARABEUF-LAMBOTTE, 11MM, dài 26CM
	Cái
	2

	10
	Kẹp FOERSTER-BALLENGER, thẳng, ngàm răng cưa, dài 25CM
	Cái
	2

	11
	Kìm cắt chỉ thép cán vàng, dài 22CM
	Cái
	1

	12
	Nâng xương HOHMANN, lưỡi rộng 18MM, dài 24CM
	Cái
	2

	13
	Nâng xương HOHMANN, lưỡi rộng 35MM, dài 29CM
	Cái
	2

	14
	Kẹp giữ xương LANE, có ngàm giữ, mũi rộng dài 33CM
	Cái
	2

	15
	Róc màng xương LANGENBECK, hơi cong, dài 19CM
	Cái
	1

	16
	Kéo phẫu thuật MAYO, cong, tù/tù, dài 17.0CM
	Cái
	1

	17
	Vòng giữ dụng cụ MAYO, 14CM
	Cái
	2

	18
	Kẹp kim MAYO-HEGAR cán vàng, dài 18.0CM
	Cái
	1

	19
	Kéo METZENBAUM-DELICATE cong, tù/tù, dài 18.0CM
	Cái
	1

	20
	Búa OMBREDANNE, 550G, dài 24CM
	Cái
	1

	21
	Kẹp giữ xương, thẳng, dài 20CM
	Cái
	2

	22
	Thước đo, dài 300mm, có chia độ dài mm
	Cái
	1

	23
	Kìm giữ xương RUSKIN, dài 18CM
	Cái
	1

	24
	Cán dao số 3
	Cái
	1

	25
	Cán dao số 4
	Cái
	1

	26
	Tuốc nơ vít lục giác, mũi 3.5MM, dài 25CM
	Cái
	1

	27
	Nạo xương BRUNS, đầu oval, dài 23CM, Fig.1
	Cái
	1

	28
	Đục lòng máng STILLE, lưỡi thẳng, 15MM, dài 20CM
	Cái
	1

	29
	Đục lòng máng STILLE, lưỡi cong, 15MM, dài 20CM
	Cái
	1

	30
	Kìm cắt xương STILLE-LISTON, cong, dài 27CM
	Cái
	1

	31
	Kìm giữ xương STILLE-RUSKIN, dài 23CM
	Cái
	1

	32
	Kẹp mô Standard, 1X2 răng, dài 18CM
	Cái
	1

	33
	Kẹp mô Standard, 1X2 răng, dài 20CM
	Cái
	1

	34
	Bộ banh PARKER- LANGENBECK  US-ARMY Fig 1+2
	Cái
	1

	35
	Kìm cắt chỉ thép cán vàng, dài 17CM
	Cái
	1

	36
	Ống hút YANKAUER, dài 270mm
	Cái
	1

	37.1
	Đáy hộp tiệt trùng, không đục lỗ, kích thước 580X280X100MM
	Cái
	1

	37.2
	Nắp hộp tiệt trùng, có đục lỗ, kích thước 580X280MM
	 
	 

	38
	Khay lưới đựng dụng cụ KT 485x253x70 mm 
	Cái
	1

	39
	Màng lọc dùng 1000 lần, vật liệu PTFE, hình tròn, đường kính 190mm
	Cái
	2

	
	Thông tin chung:
	 
	 

	
	- Trên dụng cụ được in (khắc) laser: logo – tên nhà sản xuất, mã số dụng cụ, dấu hiệu chứng nhận hàng hóa được lưu hành vào thị trường, mã số chống hàng giả (data matrix).
	
	







VI. Máy nội soi tai mũi họng 

CẤU HÌNH THÔNG SỐ VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	Máy nội soi tai mũi họng
	I. Thông tin chung
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau
- Chứng chỉ: ISO 13485
- Nguồn điện cung cấp: AC220, 50/60Hz
- Môi trường hoạt động: 
  + Nhiệt độ tối đa: 10-40°C
  + Độ ẩm tối đa: <95% 
- Thời gian bảo hành: 24 tháng
II. Cấu hình cung cấp
- Máy chính: 01 cái
- Camera nội soi kèm nguồn sáng: 01 cái
- Optic 0°: 01 chiếc 
- Optic 70°: 01 chiếc
- Màn hình LCD: 01 cái 
- Cáp HDMI: 01
- Công tắc chân: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
III. Thông số kỹ thuật
Máy chính 
- Công suất tiêu thụ: 65VA
- Phím điều khiển: Phương thức nhập liệu bằng cảm ứng tĩnh điện 
- Cổng USB: USB 2.0 cho cập nhật
- Tỷ lệ khung hình:  16:9/16:10 / 5:4
- Độ phân giải: FHD 1920x1080p 
- Tốc Độ khung hình: 60fps
- Đầu ra video: 1x HDMI, 1x DVI, 1xCVBS 
- Tính năng: Hiển thị màn hình chụp 1/2/4 
- Kích thước: 245x283.5x90mm± 10%
- Khối lượng: 3kg ± 10%
V1 SMART  pen (Camera dạng bút) 
- Độ phân giải: 1920x1080p
- Cảm biến hình ảnh: 1/3’’ CMOS
- Tốc Độ khung hình: 60fps
- Nguồn sáng: Đèn LED trắng công suất cao
- Nhiệt độ màu: > 5000K 
- Cường độ bức xạ: 2x104 Lux 
- Bức xạ quét: Quét luỹ tiến 
- Ống nội soi ( tuỳ chọn)



VII. Máy đo chức năng hô hấp 

I. THÔNG TIN CHUNG:
· Năm sản xuất: 2025 trở về sau
· Chất lượng: mới 100%.
· Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.
· Nguồn điện sử dụng: 5V (DC).
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ tối đa: 350C
· Độ ẩm tối đa: 80%
II. CẤU HÌNH MÁY:
· Tay cầm cảm biến: 01 cái
· Đầu cảm biến lưu lượng: 01 cái
· Phần mềm phân tích: 01 cái
· Kẹp mũi: 02 cái
· Ống ngậm miệng bằng giấy: 06 cái
· Dây nguồn: 01 cái
· Lọc khí thở: 01 cái
· Xilanh cân chỉnh máy: 01 chiếc
· Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
· Bộ Laptop i5, máy in đen trắng (mua tại Việt Nam) : 01 bộ
III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT:
Tính năng chung:
PC -12 là một thiết bị đo chức năng hô hấp mới đến từ hãng CHEST. Thiết bị được kết nối trực tiếp đến máy tính thông qua cổng USB. Thực hiện các phép đo chức năng hô hấp với máy PC-12 rất dễ dàng và nhanh chóng với giao diện phần mềm đơn giản. Phần mềm với thuật toán mạnh mẽ tự động cho ra kết quả và giải thích chính xác.
PC-12 phù hợp để phát hiện sớm các khiếm khuyết về hô hấp, chẳng hạn như hen suyễn và COPD.
· Phần mềm PC cho phép kết nối với camera của PC để lưu hình ảnh của bệnh nhân.
· So sánh kết quả với bảng thông số chuẩn hóa GLI-2012 tích hợp sẵn trong phần mềm.
· Phân tích các kết quả phế dung của bệnh nhân
· Mô hình động khuyến khích cho bệnh nhân nhi khoa
· Hỗ trợ ước tính tuổi phổi
· Kiểm tra co và dãn phế quản
· Tự động thể hiện bệnh viêm phổi mãn tính (COPD)
· Tương thích với hệ điều hành Window
· Trích xuất kết quả sang định dạng hình ảnh
Thông số đo và phân tích:
· Dung tích sống chậm: SVC, IS, TV, IRV, SVC/HT, ERV (BD Test)
· Dung tích sống gắng sức: FVC, FEV0.5, FEV0.75, FEV1.0, FEV2.0, FEV3.0, FEV6.0, FEV0.5/FVC, FEV0.75/FVC, FEV1.0/FEV6.0, FEV1/FVC, FEV1/SVC, FEV3.0/FVC, FEV6.0/FVC, FEV1/SVCpr, MMEF, PEF, FEF 25, FEF50, FEF75, MMEF/FVC, FEF90, FEF50/HT FEF75/HT, PEF/HT, FEF75-85, FEF200-1200, MTC75-50, MTC50-25, MTC25-RV, MTCR, OI, ATI, PEF TIME, FET, ExtrapV, ExtrapV%, FIVC, FIV0.5, FIV1.0, FIV1/FVC, FIV1/FIVC, PIF, FIF50, FEF50/FIF50, MVV43, FVC+FEV1…
· Thông khí chủ động tối đa:  MVV, TV, RR, MVV/BSA, AVI (BD Test)
· Thể tích phút: MV, TV, RR, BR, VR (BD Test)

Tính năng kỹ thuật:
· Phát hiện lưu lượng: cảm biến dòng khí loại Lily
· Giới hạn lưu lượng: từ ±0.05 đến  ± 18 L/s
· Độ phân giải: 0.01 L/s
· Phát hiện thể tích: Phân tích lưu lượng
· Giới hạn thể tích: từ ± 0.01 đến  ± 10.0L
· Độ phân giải:  0.01 L
· Độ chính xác thể tích: ±3% hoặc ± 0.05L
· Nguồn cấp: cổng USB nối máy tính 5V (DC)
· Yêu cầu tối thiểu hệ thống: Window, có ổ CD ROM
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, Nhãn CE.




IV. Các yêu cầu khác:( cho tất cả các máy)
- Thời gian bảo hành : 24  tháng.
- Thời gian giao hàng:  90 ngày tại đơn vị sử dụng.
- Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm.
- Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo.
- Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm. 
- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual).
- Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa.
- Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối với các thiết bị nhập khẩu
- Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và cùng đơn vị sử dụng hoàn thiện hồ sơ cấp phép đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
- Có giấy phép nhập khẩu thiết bị do Bộ Y Tế cấp khi giao hàng đối với các thiết bị phải xin phép nhập khẩu theo quy định.
- Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam.
- Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.
- Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành.
- Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế.
- Cam kết hàng hóa đáp ứng các quy định về pháp lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản Pháp luật có liên quan










